
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Phạm Hồ Kim Sang Nữ 31 8 2009 TH Điện Biên 528/5/87bic Điện Biên Phủ 3 32 Phường 11 Quận 10

2 ĐỖ HOÀI AN Nữ 3 1 2010 TH Võ Trường Toản X 354/58 L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

3 PHẠM TUYẾT ANH Nữ 5 3 2010 TH Võ Trường Toản X 242 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

4 HỒ NGUYỆT ÁNH Nữ 12 10 2010 TH Võ Trường Toản X 7A/162 Thành Thái 11 Phường 14 Quận 10

5 ĐINH HOÀNG BÁCH Nam 18 8 2010 TH Võ Trường Toản X CT2 Ngô Thì Nhậm Phường Thụy Khuê Quận Tây Hồ

6 NGUYỄN THẢO GIANG Nữ 30 3 2010 TH Võ Trường Toản X 232/8 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

7 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU Nam 17 2 2010 TH Võ Trường Toản X 525/5 Tô Hiến Thành 11 Phường 14 Quận 10

8 LÊ PHẠM GIA HƯNG Nam 30 8 2010 TH Võ Trường Toản X 451/11/2 Tô Hiến Thành 2 Phường 14 Quận 10

9 ĐẶNG MINH KHANG Nam 27 5 2010 TH Võ Trường Toản X Thị trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc

10 TRẦN NGỌC BẢO KHANG Nam 22 7 2010 TH Võ Trường Toản X 7A/77 Thành Thái 11 Phường 14 Quận 10

11 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI Nam 3 1 2010 TH Võ Trường Toản X 354/23 L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

12 NGUYỄN NGỌC MINH KHUÊ Nữ 5 4 2010 TH Võ Trường Toản X Ấp 3 Xã Xuân Tâm Huyện Xuân Lộc

13 HUZNH HẢI THIÊN KIM Nữ 25 3 2010 TH Võ Trường Toản X 224/5 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

14 NGÔ TƯỜNG LAM Nữ 28 10 2010 TH Võ Trường Toản X 451/29/4 Tô Hiến Thành 2 Phường 14 Quận 10

15 NGUYỄN VŨ HẢI LAM Nữ 18 12 2010 TH Võ Trường Toản X 3/53/12 Thành Thái 4 Phường 14 Quận 10

16 TRẦN MỸ NGA Nữ 29 10 2010 TH Võ Trường Toản X 223 C/c Trần Văn KiểuL{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

17 TRẦN THÚC NGUYÊN Nam 29 5 2010 TH Võ Trường Toản X 39-41 Nguyễn Văn Giai 1 Phường Đa Kao Quận 1

18 TRẦN BẢO NHƯ Nữ 30 7 2010 TH Võ Trường Toản X 334/1 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

19 NGUYỄN NGỌC PHÚC Nam 30 5 2010 TH Võ Trường Toản X 354/15c L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

20 PHẠM MAI PHƯƠNG Nữ 30 3 2010 TH Võ Trường Toản X 7A/43/71 Thành Thái 11 Phường 14 Quận 10

21 LÊ TUẤN PHÁT TÀI Nam 11 11 2010 TH Võ Trường Toản X 206 Khu I C/c Trần Văn KiểuL{ Thường Kiệt 8 Phường 14 Quận 10

22 TRƯƠNG HOÀNG THỊNH Nam 12 9 2010 TH Võ Trường Toản X 473/8/16 Tô Hiến Thành 91 Phường 14 Quận 10

23 VŨ NGỌC HÀ THƯ Nữ 30 3 2010 TH Võ Trường Toản X Số 2 ngách 159/10Hồng Mai 159 Phường Quznh Lôi Quận Hai Bà Trưng

24 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂM Nữ 3 2 2010 TH Võ Trường Toản X Xã Bảo Bình Huyện Cẩm Mỹ

25 ĐINH MỸ UYÊN Nữ 18 8 2010 TH Võ Trường Toản X CT2 Ngô Thì Nhậm Phường Thụy Khuê Quận Tây Hồ

26 LÊ HIỀN THANH VY Nữ 4 7 2010 TH Võ Trường Toản X 354/15B L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

27 PHẠM QUZNH VY Nữ 3 7 2010 TH Võ Trường Toản X 431 Tô Hiến Thành 1 Phường 14 Quận 10
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28 NGUYỄN VƯƠNG KHẢ [ Nữ 26 4 2010 TH Võ Trường Toản X 3/51/14 Thành Thái 4 Phường 14 Quận 10

29 NGUYỄN TRẦN MINH ANH Nữ 25 3 2010 TH Võ Trường Toản X 118A/3 Lê Đại Hành Phường 07 Quận 11

30 TRẦN NGUYỄN MAI ANH Nữ 17 2 2010 TH Võ Trường Toản X 284/7/29 L{ Thường Kiệt Phường 14 Quận 10

31 TĂNG NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 20 9 2010 TH Võ Trường Toản X 737/51 Phú Trung Phường 10 Quận Tân Bình

32 NGUYỄN THỊ MINH HÀ Nữ 14 6 2010 TH Võ Trường Toản X 354/15B L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

33 PHAN ĐỨC HUY Nam 23 8 2010 TH Võ Trường Toản X 262/13-262/15Lũy Bán Bích Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú

34 NGUYỄN VĨNH KHANG Nam 25 9 2010 TH Võ Trường Toản X 451/11/8 Tô Hiến Thành 2 Phường 14 Quận 10

35 NGUYỄN VŨ DUY KHANG Nam 19 9 2010 TH Võ Trường Toản X 458/26 Nguyễn Tất Thành Phường 18 Quận 4

36 LÊ ĐOÀN NGỌC KHUÊ Nữ 26 2 2010 TH Võ Trường Toản X 489 Tô Hiến Thành 11 Phường 14 Quận 10

37 TRỊNH NGỌC MINH KHUÊ Nữ 9 7 2010 TH Võ Trường Toản X 334/19 L{ Thường Kiệt Phường 14 Quận 10

38 PHAN NGUYỄN SONG LAM Nữ 28 2 2010 TH Võ Trường Toản X 101/2 Thành Thái Phường 14 Quận 10

39 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LUÂN Nam 4 6 2010 TH Võ Trường Toản X 18 Lê Vĩnh Hào Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú

40 NGUYỄN NHẬT MINH Nam 24 2 2010 TH Võ Trường Toản X 354/15C L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

41 NGUYỄN VŨ THANH NGỌC Nữ 18 3 2010 TH Võ Trường Toản X 284/25/1 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

42 VŨ TRỌNG NGUYÊN Nam 10 12 2010 TH Võ Trường Toản X 4 Trịnh Đình Thảo 68B Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú

43 NGUYỄN LÂM NHI Nữ 10 1 2010 TH Võ Trường Toản X 222 - C/C Trần Văn KiểuL{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

44 NGUYỄN TRUNG PHÁT Nam 3 12 2010 TH Võ Trường Toản X 117/12 Thành Thái 2 Phường 14 Quận 10

45 NGUYỄN BẢO PHƯƠNG Nữ 23 1 2010 TH Võ Trường Toản X 101 Thành Thái Phường 14 Quận 10

46 VÕ ĐỨC TÀI Nam 5 1 2010 TH Võ Trường Toản X 202/1A L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

47 TRỊNH ANH HÀ THANH Nam 27 1 2010 TH Võ Trường Toản X 7A/33/45A Thành Thái 10 Phường 14 Quận 10

48 ĐỖ XUÂN TIẾN Nam 7 10 2010 TH Võ Trường Toản X 74 Tam Đảo 12 Phường 14 Quận 10

49 BÙI NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 3 10 2010 TH Võ Trường Toản X 173/29 Thành Thái 1 Phường 14 Quận 10

50 DƯƠNG NGUYỄN BẢO TÚ Nữ 22 11 2010 TH Võ Trường Toản X 7A/39/23 Thành Thái 10 Phường 14 Quận 10

51 NGUYỄN NGỌC KIM XUÂN Nữ 19 2 2010 TH Võ Trường Toản X 666 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

52 LÊ NGUYỄN QUZNH AN Nữ 21 2 2010 TH Võ Trường Toản X 606/26/17 Ba Tháng Hai 6 Phường 14 Quận 10

53 TRẦN ĐOÀN MINH ANH Nữ 11 1 2010 TH Võ Trường Toản X 525/6 Tô Hiến Thành 11 Phường 14 Quận 10

54 TRƯƠNG DIỆU ANH Nữ 8 9 2010 TH Võ Trường Toản X 133 Hà Tôn Quyền 1 Phường 04 Quận 11

55 NGUYỄN TRẦN THIÊN ÂN Nam 29 1 2010 TH Võ Trường Toản X 101/7 Thành Thái Phường 14 Quận 10

56 NGUYỄN NGỌC CHÂU Nữ 3 9 2010 TH Võ Trường Toản X 232/16 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

57 NGUYỄN NGỌC HỒNG HÂN Nữ 17 12 2010 TH Võ Trường Toản X 354/62A L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

58 TRẦN GIA HƯNG Nam 20 9 2010 TH Võ Trường Toản X 39 CN11 3 Phường Sơn Kz Quận Tân Phú

59 NGUYỄN KHẢI Nam 15 5 2010 TH Võ Trường Toản X 256-258 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10
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60 BÙI PHÚC THIÊN KHANG Nam 4 12 2010 TH Võ Trường Toản X 451/17/21 Tô Hiến Thành 2 Phường 14 Quận 10

61 HUZNH MINH KHANH Nam 22 2 2010 TH Võ Trường Toản X 163/73 Thành Thái 1 Phường 14 Quận 10

62 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA Nam 9 9 2010 TH Võ Trường Toản X 224/9 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

63 NGUYỄN NGỌC KHOA Nam 28 2 2010 TH Võ Trường Toản X 202/18 L{ Thường Kiệt Phường 14 Quận 10

64 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI Nam 13 4 2010 TH Võ Trường Toản X 167 Thành Thái 1 Phường 14 Quận 10

65 HUZNH NGỌC MINH KHUÊ Nữ 8 11 2010 TH Võ Trường Toản X 131/35/23 Thành Thái 1 Phường 14 Quận 10

66 HUZNH NHÃ KZ Nữ 10 8 2010 TH Võ Trường Toản X 473/10b Tô Hiến Thành 11 Phường 14 Quận 10

67 PHAN NGUYỄN THANH LÂM Nam 4 10 2010 TH Võ Trường Toản X 173/6 Thành Thái 1 Phường 14 Quận 10

68 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 25 4 2010 TH Võ Trường Toản X 37/1 53 8 Phường Hiệp Bình Chánh TP Thủ Đức

69 LÊ NGUYỄN THẢO LY Nữ 22 1 2010 TH Võ Trường Toản X 354/15c L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

70 PHAN NGUYỄN ĐÔNG NGHI Nữ 25 1 2010 TH Võ Trường Toản X 342/69 L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

71 TÔ THỤC NGHI Nữ 3 3 2010 TH Võ Trường Toản X 606/57 Ba Tháng Hai Phường 14 Quận 10

72 TRẦN KHÁNH NGỌC Nữ 11 1 2010 TH Võ Trường Toản X 342/35 L{ Thường Kiệt 12 Phường 14 Quận 10

73 HỒ SĨ PHONG Nam 23 4 2010 TH Võ Trường Toản X 101/5 Thành Thái 2 Phường 14 Quận 10

74 VÕ BÌNH PHƯƠNG Nam 7 6 2010 TH Võ Trường Toản X 91/8 Thành Thái 2 Phường 14 Quận 10

75 NGUYỄN NGỌC TỐ QUYÊN Nữ 20 11 2010 TH Võ Trường Toản X 382/46 Điện Biên Phủ 1 Phường 11 Quận 10

76 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Nữ 31 1 2010 TH Võ Trường Toản X 7A/43/81 Thành Thái 11 Phường 14 Quận 10

77 LÊ MINH THÙY TRANG Nữ 20 8 2010 TH Võ Trường Toản X 101/41/4 Lê Đình Cẩn 10 Phường Tân Tạo Quận Bình Tân

78 HUZNH VÂN TRÍ Nam 27 3 2010 TH Võ Trường Toản X 451/23 Tô Hiến Thành 2 Phường 14 Quận 10

79 NGUYỄN MINH TRIẾT Nam 25 5 2010 TH Võ Trường Toản X 232/18 L{ Thường Kiệt 9 Phường 14 Quận 10

80 NGUYỄN THÙY KHẢ VY Nữ 31 7 2010 TH Võ Trường Toản X 1 Tân Hội Xã Long Khánh Thị xã Cai Lậy

81 BÙI NGỌC BẢO YẾN Nữ 25 2 2010 TH Võ Trường Toản X 451/6/2 Tô Hiến Thành 11 Phường 14 Quận 10

82 Phạm Nguyễn Tuấn  Khang Nam 10 8 2010 TH Triệu Thị Trinh 7/50 Thành Thái 6 32 Phường 14 Quận 10

83 Trần Duy Khang Nam 5 11 2010 TH Triệu Thị Trinh X A605 Lô A1 C/c Hòa Bình 7 50 Phường 14 Quận 10

84 Dương Băng Tâm Nữ 9 8 2010 TH Triệu Thị Trinh X 43/11 Thành Thái 1 4 Phường 14 Quận 10

85 VŨ CÔNG ANH PHÚC Nam 3 1 2010 TH Võ Trường Toản X 233/2 L{ Thường Kiệt 1 Phường 15 Quận 10

86 Hoàng Kz Uyên Nữ 1 12 2010 TH Bắc Hải 163/12 Thành Thái 1 2 Phường 14 Quận 10

87 Trần Lan Anh Nữ 10 6 2010 TH Lê Đình Chinh X 42A/4 6 Phường Hiệp Thành Quận 12

88 Nguyễn Huznh Gia Bảo Nam 22 2 2010 TH Lê Đình Chinh X 125/23 Trần Bình Trọng 3 Phường 02 Quận 5

89 Trương Công Danh Nam 15 9 2010 TH Lê Đình Chinh X 18/21 Tân Khai 3 Phường 04 Quận Tân Bình

90 Huznh Tuấn Đạt Nam 15 9 2009 TH Lê Đình Chinh X Tổ 2 ấp Trung Hòa 7 Xã Trung Lập Hạ Huyện Củ Chi

91 Phạm Hoàng Quznh Giao Nữ 28 10 2010 TH Lê Đình Chinh X 1 Đất Thánh 2 Phường 06 Quận Tân Bình
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92 Nguyễn Thanh Học Nam 24 3 2010 TH Lê Đình Chinh 15/18/28A Thành Thái 6 Phường 14 Quận 10

93 Nguyễn Văn Huy Nam 19 8 2010 TH Lê Đình Chinh 16/25 Nguyễn Thiện Thuật 2 Phường 02 Quận 3

94 Đỗ Minh Huy Nam 25 1 2010 TH Lê Đình Chinh X 159/90/102 Trần Văn Đang 2 Phường 11 Quận 3

95 Chu Nguyên Khang Nam 24 9 2010 TH Lê Đình Chinh 22/9A5 Hòa Bình Phường 05 Quận 11

96 Nguyễn Phạm Minh Khôi Nam 1 2 2010 TH Lê Đình Chinh X 158 Đường số 1 3 Phường An Lạc Quận Bình Tân

97 Vũ Nguyễn Anh Minh Nam 9 7 2010 TH Lê Đình Chinh 303/125 Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4

98 Nguyễn Yến Nhi Nữ 15 11 2010 TH Lê Đình Chinh Lô 4 cc Khu B Trường Đua Phú ThọLê Đại Hành Phường 15 Quận 11

99 Vũ Hoàng Phúc Nam 19 9 2010 TH Lê Đình Chinh X 290 XVNT 3 Phường 25 Quận Bình Thạnh

100 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Nữ 17 7 2010 TH Lê Đình Chinh X B 6.03 cc Tân phúTrịnh Đình Trọng Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú

101 Đinh Nguyễn Dạ Thảo Nữ 16 4 2009 TH Lê Đình Chinh 134 lô 10 Cư xá Thanh Đa 7 Phường 27 Quận Bình Thạnh

102 Lưu Hoàng Yến Nữ 1 2 2010 TH Lê Đình Chinh X 149/28 Đất Thánh 4 Phường 06 Quận Tân Bình

103 Vũ Nguyễn Khang  Thiện Nam 28 2 2010 TH Trương Định X 7/131 Thành Thái 6 32 Phường 14 Quận 10

104 Nguyễn Mai Trinh Nữ 18 12 2010 TH Trương Định X Số 1 Phan Văn Hớn 1 34 Phường 14 Quận 10

105 Nguyễn Thị Thanh Thu{ Nữ 10 3 2009 TH Tô Hiến Thành 506/19/10 3/2 6 38 Phường 14 Quận 10

106 Phạm Khánh Linh Nữ 11 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 7A/38 Thành Thái 3 14 Phường 14 Quận 10

107 Huznh Kim  Huy Nam 10 12 2010 TH Dương Minh Châu X 3/71/20 Thành Thái Phường 14 Quận 10

108 Nguyễn Ngọc Yến  Nhi Nữ 13 6 2010 TH Dương Minh Châu X 606/45/22 Đường 3/2 Phường 14 Quận 10

109 Lê Hoàng Kim  Thư Nữ 10 6 2010 TH Dương Minh Châu X 27 / 18 Nguyễn Ngọc  Lộc Phường 14 Quận 10

110 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 5 7 2010 TH Dương Minh Châu X 29 Nghĩa Đô - Cầu Giấy

111 Nguyễn Thụy Minh  Thư Nữ 1 10 2010 TH Dương Minh Châu X 15/17 Nguyễn Ngọc  Lộc Phường 14 Quận 10

112 Trần Hạnh Thanh An Nữ 15 12 2010 TH Dương Minh Châu X 644/4/11 Đường 3/2 Phường 14 Quận 10

113 Võ Khánh  Băng Nữ 24 8 2010 TH Dương Minh Châu X 137 Thành Thái Phường 14 Quận 10

114 Nguyễn Châu Ân  Như Nữ 9 11 2010 TH Dương Minh Châu X 666/59/16 Đường 3/2 Phường 14 Quận 10

115 Phan Thái An Nam 9 9 2010 TH Dương Minh Châu X 503 Lô C Chung cư Đào Duy Từ Phường 14 Quận 10

116 Phạm Trần Gia Hân Nữ 18 8 2010 TH Dương Minh Châu X 606/24/5 Đường  3/2 Phường 14 Quận 10

117 Trương Minh  Nhân Nam 1 6 2010 TH Dương Minh Châu X 584 Đường 3/2 Phường 14 Quận 10

118 Lê Ngọc  Minh Nam 23 4 2010 TH Dương Minh Châu X A714 c/c Hòa Bình, L{ Thường Kiệt Phường 14 Quận 10

119 Trần Ngọc Bảo Vy Nữ 12 11 2010 TH Dương Minh Châu X C12A.07 C/c Xi Grand Cout L{ Thường Kiệt Phường 14 Quận 10

120 Huznh Đức Vương Nam 25 12 2010 TH Thiên Hộ Dương 666/20 Ba Tháng Hai 8 59 Phường 14 Quận 10

121 Nguyễn Đức Thành Nam 13 11 2010 TH Trần Văn Kiểu X A2-12A-07 Cao Ốc XiGrand CoutL{ Thường Kiệt 9 64 Phường 14 Quận 10

122 Đoàn Lê Yến  Nhi Nam 19 12 2010 TH Thiên Hộ Dương X 334 Tô Hiến Thành 3 15 Phường 14 Quận 10

123 Lê Nguyễn Gia  Hân Nam 23 1 2010 TH Thiên Hộ Dương X 8C bis Cư xá Đồng Tiến 3 15 Phường 14 Quận 10
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124 Nguyễn Thanh  Hiển Nam 23 3 2010 TH Thiên Hộ Dương X A07.11Kingdom 101334 Tô hiến Thành 12 103 Phường 14 Quận 10

125 Nguyễn Minh Ngọc Nam 1 12 2010 TH Thiên Hộ Dương X 256-258 L{ Thường Kiệt 9 71 Phường 14 Quận 10

126 Nguyễn Lê Đình  Phúc Nam 11 1 2010 TH Thiên Hộ Dương X 666/14/15 Ba Tháng Hai 8 56 Phường 14 Quận 10

127 Phạm Hồng  Quân Nam 21 3 2010 TH Thiên Hộ Dương X 606/39/10 Ba Tháng Hai 7 49 Phường 14 Quận 10

128 Trương Gia Huy Nam 11 3 2008 TH Lê Đình Chinh 3/71/35 Thành Thái 4 22 Phường 14 Quận 10

129 Nguyễn Huy Phúc Nam 3 2 2010 TH Lê Đình Chinh 644/4/46 Ba tháng hai 8 56 Phường 14 Quận 10

130 Lê Nguyễn Anh Vũ Nam 15 10 2010 TH Nguyễn Chí Thanh 3/53/26 Thành Thái 4 21 Phường 14 Quận 10

131 Lê Thị Hồng Anh Nam 23 10 2010 TH Lê Đình Chinh X 666/84 Ba Tháng Hai 7 47 Phường 14 Quận 10

132 Phạm Vân Anh Nam 6 1 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/43/71 Thành Thái 11 89 Phường 14 Quận 10

133 Huznh Thụy Trâm Anh Nam 16 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 7/61/6/5 Thành Thái 5 26 Phường 14 Quận 10

134 Nguyễn Hoàng Lan Anh Nam 5 3 2010 TH Lê Đình Chinh X 606/162 Ba Tháng Hai 7 45 Phường 14 Quận 10

135 Diệp Nguyễn Tuấn Anh Nam 21 7 2010 TH Lê Đình Chinh X 606/147/17 Ba Tháng Hai 9 64 Phường 14 Quận 10

136 Đặng Quznh Anh Nam 24 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 124 Nguyễn Ngọc Lộc 6 34 Phường 14 Quận 10

137 Nguyễn Phan Trúc Anh Nam 3 4 2010 TH Lê Đình Chinh X 406B cc HB L{ Thường Kiệt 7 52 Phường 14 Quận 10

138 Võ Hoàng Ân Nam 17 7 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/43/52 Thành Thái 10 87 Phường 14 Quận 10

139 Trần Phạm Minh Đan Nam 15 12 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/24 Thành Thái 3 14 Phường 14 Quận 10

140 Hắc Ngọc Hoàng Đăng Nam 20 10 2010 TH Lê Đình Chinh 451/2/18 Tô Hiến Thành 3 12 Phường 14 Quận 10

141 Ngô Đồng Nam 18 10 2010 TH Lê Đình Chinh X 43/5 Thành Thái 3 13 Phường 14 Quận 10

142 Nguyễn Hoàng Hải Nam 31 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/19/21 Thành Thái 10 83 Phường 14 Quận 10

143 Lương Đức Hạo Nam 8 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 88 Nguyễn Ngọc Lộc 6 38 Phường 14 Quận 10

144 Nguyễn Gia Hân Nam 15 7 2010 TH Lê Đình Chinh X 690/8 Ba Tháng Hai 3 16 Phường 14 Quận 10

145 Đinh Nguyễn Hồng Hoàng Nam 23 10 2010 TH Lê Đình Chinh X H507 cc ĐDT Thành Thái 3 105 Phường 14 Quận 10

146 Lương Cẩm Huy Nam 1 8 2010 TH Lê Đình Chinh 606/173 Ba Tháng Hai 10 79 Phường 14 Quận 10

147 Phan Trần Gia Huy Nam 23 7 2010 TH Lê Đình Chinh 98A Nguyễn Ngọc Lộc 6 38 Phường 14 Quận 10

148 Võ Hoàng Phước Huy Nam 28 3 2010 TH Lê Đình Chinh 27/2 Nguyễn Ngọc Lộc 6 36 Phường 14 Quận 10

149 Triệu Đan Huy Nam 10 7 2010 TH Lê Đình Chinh X 35/15 Nguyễn Ngọc Lộc 6 34 Phường 14 Quận 10

150 Nguyễn Hiếu Khang Nam 8 9 2010 TH Lê Đình Chinh 514 Ba Tháng Hai 9 64 Phường 14 Quận 10

151 Nguyễn Võ Gia Khang Nam 2 5 2010 TH Lê Đình Chinh 7A/19/64 Thành Thái 10 78 Phường 14 Quận 10

152 Nguyễn Bảo Khang Nam 22 7 2010 TH Lê Đình Chinh X 1E cx ĐT Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

153 Phạm Lê Đăng Khoa Nam 1 11 2010 TH Lê Đình Chinh 606/10 Ba Tháng Hai 6 37 Phường 14 Quận 10

154 Nguyễn Anh Khoa Nam 8 6 2010 TH Lê Đình Chinh X 202/6/31 L{ Thường Kiệt 3 16 Phường 14 Quận 10

155 Nguyễn Thụy Tường Lam Nam 27 9 2010 TH Lê Đình Chinh 15/41 Nguyễn Ngọc Lộc 6 37 Phường 14 Quận 10
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156 Võ Thùy Lâm Nam 6 10 2010 TH Lê Đình Chinh X 606/164 Ba Tháng Hai 5 29 Phường 14 Quận 10

157 Nguyễn Thái Linh Nam 10 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/33/59 Thành Thái 10 76 Phường 14 Quận 10

158 Nguyễn Ngọc Quznh Hương Nam 11 3 2010 TH Lê Đình Chinh X 7/47 Thành Thái 5 31 Phường 14 Quận 10

159 Trần Ngọc Thanh Linh Nam 21 1 2010 TH Lê Đình Chinh 606/3 Ba Tháng Hai 2 7 Phường 14 Quận 10

160 Hoàng Phi Long Nam 27 8 2010 TH Lê Đình Chinh 7/41/7 Thành Thái 5 29 Phường 14 Quận 10

161 Lương Hữu Minh Nam 20 4 2010 TH Lê Đình Chinh 7/41/22 Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

162 Nguyễn Đỗ Quốc Minh Nam 3 2 2010 TH Lê Đình Chinh 7/23 Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

163 Lê Quốc Minh Nam 5 2 2010 TH Lê Đình Chinh X 3/107 Thành Thái 4 23 Phường 14 Quận 10

164 Mai Hoàng Minh Nam 14 5 2010 TH Lê Đình Chinh X 3/162 Thành Thái 4 22 Phường 14 Quận 10

165 Nguyễn Ánh Nga Nam 26 10 2010 TH Lê Đình Chinh X C.3.01 cc ĐDT Thành Thái 3 104 Phường 14 Quận 10

166 Trương Ngọc Thảo Ngân Nam 14 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 8F cx ĐT Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

167 Lê Mai Bảo Nghi Nam 26 1 2010 TH Lê Đình Chinh 15/18/30C Nguyễn Ngọc Lộc 3 15 Phường 14 Quận 10

168 Nguyễn Sỹ Anh Nghĩa Nam 24 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/43/25 Thành Thái 10 87 Phường 14 Quận 10

169 Trịnh An Tuấn Nghĩa Nam 13 12 2010 TH Lê Đình Chinh X 7/25 Thành Thái 5 30 Phường 14 Quận 10

170 Trần Đỗ Bảo Ngọc Nam 22 8 2010 TH Lê Đình Chinh 7/3/10/24 Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

171 Nguyễn Hồng Ngọc Nam 26 10 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/82 Thành Thái 10 86 Phường 14 Quận 10

172 Huznh Nguyễn An Nguyên Nam 23 8 2010 TH Lê Đình Chinh 15/8 Nguyễn Ngọc Lộc 6 36 Phường 14 Quận 10

173 Trần Văn Hoàng Nguyên Nam 22 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 024 tầng 1 cc TVK0 9 75 Phường 14 Quận 10

174 Nguyễn Cao Khôi Nguyên Nam 10 3 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/39/19 Thành Thái 10 85 Phường 14 Quận 10

175 Nguyễn Đoàn Thiện Nhân Nam 14 1 2010 TH Lê Đình Chinh X 3/71/7 Thành Thái 4 21 Phường 14 Quận 10

176 Huznh Tuyết Nhi Nam 3 2 2010 TH Lê Đình Chinh X 7B/97 Thành Thái 10 78 Phường 14 Quận 10

177 Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi Nam 8 1 2010 TH Lê Đình Chinh X 666/25 Ba Tháng Hai 8 61 Phường 14 Quận 10

178 Trần Yến Nhi Nam 1 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 202/6/15 L{ Thường Kiệt 8 63 Phường 14 Quận 10

179 Vương Kiết Nhi Nam 28 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 15/10/9 Nguyễn Ngọc Lộc 5 26 Phường 14 Quận 10

180 Nguyễn Đoan Hồng Thanh NhưNam 23 12 2010 TH Lê Đình Chinh X 7B/99/7 Thành Thái 10 78 Phường 14 Quận 10

181 Nguyễn Tâm Như Nam 23 4 2010 TH Lê Đình Chinh X A 804 cc HB L{ Thường Kiệt 7 50 Phường 14 Quận 10

182 Bùi Tiến Phát Nam 2 1 2010 TH Lê Đình Chinh 7A/33/9 Thành Thái 10 84 Phường 14 Quận 10

183 Nguyễn Hồng Phương Phi Nam 27 4 2010 TH Lê Đình Chinh X 202/5 L{ Thường Kiệt 9 65 Phường 14 Quận 10

184 Nguyễn Minh Phong Nam 31 3 2010 TH Lê Đình Chinh 495/16/9 Tô Hiến Thành 11 92 Phường 14 Quận 10

185 Đoàn Quang Phúc Nam 8 9 2010 TH Lê Đình Chinh 7/61/8/6 Thành Thái 5 26 Phường 14 Quận 10

186 Nguyễn Lê Hoàng Phúc Nam 17 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 284/63 L{ Thường Kiệt 7 47 Phường 14 Quận 10

187 Mai Nguyễn Trúc Phương Nam 30 6 2010 TH Lê Đình Chinh 606/182 Ba Tháng Hai 7 45 Phường 14 Quận 10
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188 Nguyễn Minh Quân Nam 22 6 2010 TH Lê Đình Chinh X 488/19 Ba Tháng Hai 4 17 Phường 14 Quận 10

189 Lê Nguyễn Diễm Quznh Nam 30 9 2010 TH Lê Đình Chinh X A.606 Tầng 7 cc HBL{ Thường Kiệt 7 50 Phường 14 Quận 10

190 Nguyễn Trường Sơn Nam 22 9 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/43/5 Thành Thái 10 87 Phường 14 Quận 10

191 Phạm Quốc Thái Nam 22 1 2010 TH Lê Đình Chinh X B102 cc HB L{ Thường Kiệt 7 52 Phường 14 Quận 10

192 Nguyễn Công Thành Nam 22 10 2010 TH Lê Đình Chinh 606/104 Ba Tháng Hai 3 16 Phường 14 Quận 10

193 Nguyễn Vũ Dạ Thảo Nam 8 11 2010 TH Lê Đình Chinh 37/8 Nguyễn Ngọc Lộc 6 33 Phường 14 Quận 10

194 Nguyễn Trương Phúc Thịnh Nam 11 5 2010 TH Lê Đình Chinh X 511 lô A cc C9 L{ Thường Kiệt 7 50 Phường 14 Quận 10

195 Nguyễn Minh Thư Nam 10 8 2010 TH Lê Đình Chinh 7/135/21 Nguyễn Ngọc Lộc 6 33 Phường 14 Quận 10

196 Hứa Ngọc Quznh Thủy Nam 18 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 606/86/8 Ba Tháng Hai 6 37 Phường 14 Quận 10

197 Lê An Thuyên Nam 18 12 2010 TH Lê Đình Chinh X 7B/105/20 Thành Thái 10 77 Phường 14 Quận 10

198 Trịnh Cao Tiến Nam 14 5 2010 TH Lê Đình Chinh 3/71/12 Thành Thái 4 22 Phường 14 Quận 10

199 Nguyễn Thủy Sông Trà Nam 26 11 2010 TH Lê Đình Chinh X A 316 cc HB L{ Thường Kiệt 7 51 Phường 14 Quận 10

200 Nguyễn Bảo Trân Nam 6 9 2010 TH Lê Đình Chinh X 606/145/24 Ba Tháng Hai 3 16 Phường 14 Quận 10

201 Quách Đặng Bảo Trân Nam 24 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 43/18 Thành Thái 3 12 Phường 14 Quận 10

202 Đặng Hoàng Bảo Trân Nam 8 3 2010 TH Lê Đình Chinh X 666/64/8 Ba Tháng Hai 7 47 Phường 14 Quận 10

203 Trần Thanh Tùng Nam 30 5 2010 TH Lê Đình Chinh X 15/10/18 Nguyễn Ngọc Lộc 6 36 Phường 14 Quận 10

204 Thân Ngọc Cát Tường Nam 5 2 2010 TH Lê Đình Chinh X 3/58 Thành Thái 5 24 Phường 14 Quận 10

205 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nam 31 3 2010 TH Lê Đình Chinh X 7/3/15 Thành Thái 5 28 Phường 14 Quận 10

206 Trần Bá Vũ Nam 18 11 2010 TH Lê Đình Chinh 7/41/1 Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

207 Nguyễn Đặng Hương Xuân Nam 3 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 7/3/4/18 Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

208 Bùi Mai Như [ Nam 27 11 2010 TH Lê Đình Chinh X 606/1/14 Ba Tháng Hai 7 49 Phường 14 Quận 10

209 Trần Võ Như [ Nam 18 1 2010 TH Lê Đình Chinh 606/165 Ba Tháng Hai 10 79 Phường 14 Quận 10

210 Lê Ngọc Hoàng Yến Nam 4 10 2010 TH Lê Đình Chinh X 7A/19/18 Thành Thái 10 84 Phường 14 Quận 10

211 Phan Ngọc Yến Nam 28 5 2010 TH Lê Đình Chinh 3/71/54 Thành Thái 4 22 Phường 14 Quận 10

212 Trương Khánh Hằng Nam 11 8 2010 TH Lê Đình Chinh X 3/38/28 Thành Thái 5 28 Phường 14 Quận 10

213 Trần Vũ Quốc Việt Nam 23 1 2010 TH Lê Đình Chinh A 103 cc ĐDT Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

214 Lê Kim Thư Nam 25 8 2010 TH Lê Đình Chinh X C507  C/c Đào Duy Từ 3 14 Phường 14 Quận 10

215 Nguyễn Bùi Mai Thy Nam 20 3 2010 TH Lê Đình Chinh 606/177 Ba Tháng Hai 10 79 Phường 14 Quận 10

216 Đỗ Tường Vy Nam 29 5 2010 TH Lê Đình Chinh X 7/61/8/5 Thành Thái 5 26 Phường 14 Quận 10

217 Phan Thái Hữu Nam Nam 5 2 2010 TH Lê Đình Chinh 109/6/14 Bình Trị Đông 3 16 Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân

218 Nguyễn Võ Bảo Phúc Nam 25 5 2010 TH Lê Đình Chinh X 60/5 Nguyễn Văn Tráng 2 28 Phường Bến Thành Quận 1

219 Nguyễn Ngọc Kim Ánh Nam 6 7 2010 TH Lê Đình Chinh 38/1A Đường số 22 3 16 Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân
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220 Đặng Thị Vương Thảo Nam 5 4 2010 TH Thiên Hộ Dương X  7/2 Thành Thái 3 16 Phường 14 Quận 10

221 Lâm Minh  Khoa Nam 5 11 2010 TH Thiên Hộ Dương X 7A/33/44 Thành Thái 10 85 Phường 14 Quận 10

222 Nguyễn Phan Thùy An Nam 1 10 2010 TH Thiên Hộ Dương 451/6/12 Tô Hiến Thành 11 95 Phường 14 Quận 10

223 Lê Trần Bảo Trang Nam 22 12 2010 TH Lê Đình Chinh X Tổ 10 3

Tổng danh sach học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Diên Hồng có 223 em ./.


